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DANH SÁCH NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ THANH TOÁN HÓA ĐƠN 

(*) Thời gian bảo trì: Một số nhà cung cấp sẽ đóng cổng dịch vụ thanh toán hóa đơn để thực hiện việc bảo trì theo định kỳ cuối mỗi tháng, với thông tin chi tiết 

được cập nhật bên dưới. Quý khách sẽ không thể thực hiện được yêu cầu thanh toán trong thời gian bảo trì này. Vui lòng gửi yêu cầu thanh toán vào ngày làm 

việc tiếp theo sau Thời gian bảo trì. 

STT 
Mã nhà cung 
cấp dịch vụ 

Tên nhà cung cấp 
dịch vụ 

Mã Dịch 
vụ 

Loại hình 
dịch vụ 

Khu vực Thời gian bảo trì (*) 

1 SCTVTHC 
SCTV Hồ Chí 
Minh 

CAP Truyền hình 

Quận 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, Phường 
Thạnh Lộc (Quận 12), Bình Thạnh, Phú 
Nhuận, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, 
Thủ Đức, Huyện Củ Chi, Hóc Môn, Cần 
Giờ. (không hỗ trợ chung cư) 

 

2 HTVCPMH HTV-TMS CAP Truyền hình Phú Mỹ Hưng  

3 VNPT VNPT CAP Truyền hình Toàn quốc  

4 AVG 
AVG (Truyền hình 
An Viên) 

CAP Truyền hình Toàn quốc  

5 VTVC VTV Cab CAP Truyền hình Toàn quốc  

6 EVNSG EVNHCMC DIEN Điện Hồ Chí Minh  

7 EVNCPC 
Điện lực Miền 
Trung  

DIEN Điện 
Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, 
Đắk Lắk, Bình Định, Quảng Nam, 
KonTum, Gia Lai, Quảng Bình, Phú Yên 

 

8 EVNSPC EVN Miền Nam DIEN Điện 

Bà Rịa Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, 
Bình Phước, Bình Thuận, Cà Mau, Cần 
Thơ, Đồng Nai, Hậu Giang, Kiên Giang, 
Lâm Đồng, Long An, Ninh Thuận, Sóc 
Trăng, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, 
Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bạc Liêu. 
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9 EVNHN EVN Hà Nội DIEN Điện 

Hà Nội - Thị xã Sơn Tây, H.Thạch Thất 
(Đại Đồng), H.Ba Vì (Tây Đằng, Vân 
Hòa, Tản Lĩnh, Đông Quang, Chu 
Minh), H.Phúc Thọ (Thị Trấn Phúc Thọ, 
Sen Triểu, Tích Giang, Thọ Lộc, Phụng 
Thượng, Ngọc Tảo) 

 

10 EVNNPC EVN Miền Bắc DIEN Điện 

Cao Bằng, Hưng Yên, Lào Cai, Nam 
Định, Thanh Hóa, Điện Biên,  Thái 
Bình, Quảng Ninh (Quảng Yên, Bình 
Liêu, Đông Triều, TP.Uông Bí, TP.Hạ 
Long, Vân Đồn, Tiên Yên), Tuyên 
Quang, Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Tĩnh, 
Sơn La, Phú Thọ, Lai Châu, Nghệ An, 
Hà Nam, Hà Giang, Yên Bái, Hòa Bình, 
Thái Nguyên 

EVN Cao Bằng, Hưng Yên, Hà Nam, 
Hà Giang, Hải Phòng, Lai Châu, Điện 
Biên, Thái Bình, Tuyên Quang, Phú 
Thọ, Yên Bái, Thái Nguyên: ngày làm 
việc cuối cùng của tháng  
EVN Quảng Ninh (bao gồm TP. Uông 
Bí, TP. Hạ Long, Vân Đồn, Tiên Yên): 
ngày làm việc cuối cùng của tháng. 
 
EVN Quảng Ninh (bao gồm Bình 
Liêu, Đông Triều, Quảng Yên, Tiên 
Yên): 2 ngày làm việc cuối cùng của 
tháng. 
 
EVN Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Định, 
Hòa Bình, Sơn La: 2 ngày làm việc 
cuối cùng của tháng. 

11 SPT SPT DTCDCD 
Điện thoại 

cố định  
Hồ Chí Minh  

12 SST 
NEWLIFE- Nam 
SAIGON 

DTCDCD 
Điện thoại 

cố định  
Phú Mỹ Hưng  

13 VNPT VNPT DTCDCD 
Điện thoại 

cố định  
Toàn quốc  

14 VINASG Vinaphone  DTDDTQ 
Điện thoại 

di động 
Toàn quốc  

15 FPTSG FPT Telecom NET Internet Toàn quốc  

16 HTVTMS HTV-TMS NET Internet Hồ Chí Minh  
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17 SPT SPT NET Internet Hồ Chí Minh  

18 SST 
NEWLIFE - Nam 
SAIGON 

NET Internet Hồ Chí Minh  

19 VNPT VNPT NET Internet Toàn quốc  

20 BT 
Cấp nước Bến 
Thành 

NUOC Nước Q.1, Q.3 (trừ P.12, 13, 14)  

21 CL 
Cấp nước Chợ 
Lớn 

NUOC Nước Quận 5, 6, 8, Bình Tân  

22 CNNB Cấp nước Nhà Bè NUOC Nước 
Q.4, Q.7, Huyện Nhà Bè, Huyện Cần 
Giờ 

 

23 CNTA 
Cấp nước Trung 
An 

NUOC Nước Q.12, Gò Vấp trừ P.1, Huyện Hóc Môn     

24 CNTD 
Cấp nước Thủ 
Đức 

NUOC Nước Q.2, 9, Thủ Đức  

25 CNTH 
Cấp nước Tân 
Hòa 

NUOC Nước Tân Bình, Tân Phú  

26 GD 
Cấp nước Gia 
Định 

NUOC Nước 
Bình Thạnh, Phú Nhuận, Quận 3 (P.12, 
P.13, P.14), Q. Gò Vấp (P.1) 

 

27 PHT 
Cấp nước Phú 
Hòa Tân 

NUOC Nước Q.10, 11, P.Phú Trung -Q.Tân Phú  

28 CNHUE Cấp nước Huế NUOC Nước Thừa Thiên Huế  

29 CNDNAI 
Cấp nước Đồng 
Nai 

NUOC Nước 
Đồng Nai (các quận/huyện ngoại trừ 
Huyện Long Khánh và Huyện Nhơn 
Trạch) 

 

30 CNLK 
Cấp nước Long 
Khánh 

NUOC Nước 

Huyện Long Khánh, khu vực hành 
chính và ngã tư dầu giây thuộc xã 
Xuân Thạnh, huyện Thống Nhất - tỉnh 
Đồng Nai 

 

31 CNNTR 
Cấp nước  Nhơn 
Trạch 

NUOC Nước Huyện Nhơn Trạch   
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32 DVCNDONGNAI 
DVXD Cấp nước 
Đồng Nai 

NUOC Nước 
Khu vực hỗ trợ: Phường / Xã Tân Vạn, 
Bửu Hòa, Hóa An, Tân Hạnh - TP. Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

 

33 CNVT 
Cấp nước Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

NUOC Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  

34 CNPHUMY 
Cấp nước Phú 
Mỹ 

NUOC Nước Thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu  

35 CNDN 
Cấp nước Đà 
Nẵng 

NUOC Nước Đà Nẵng  

36  
CNNTHON 

Xí Nghiệp Cấp 
Nước Sinh Hoạt 
Nông Thôn 

NUOC Nước Bình Chánh  

37 SAIGONWATER SAIGONWATER NUOC Nước Huyện Củ Chi - TP HCM  

38 CNBDUONG 
Cấp nước Bình 
Dương 

NUOC Nước Bình Dương  

39 CNBTHUAN 
Cấp nước Bình 
Thuận 

NUOC Nước 
Khu vực Bắc Bình, Lagi, Phan Thiết - 
tỉnh Bình Thuận 

 

40 CNCT 
Cấp nước Cần 
Thơ 

NUOC Nước 

1. Quận Ninh Kiều: 10/13 phường (trừ 
phường Cái Khế, An Hòa, Thới Bình) 
2. Quận Cái Răng: khu đô thị Nam Cần 
Thơ gồm các phường Hưng Phú, Hưng 
Thạnh, Tân Phú, Phú Thứ 
3. Huyện Phong Điền: khu vực thị trấn 
Phong Điền, xã Mỹ Khánh 

 

41 CNCANTHO2 
Cấp nước Cần 
Thơ 2 

NUOC Nước 

Phường An Thới, Bình Thủy, Bùi Hữu 
Nghĩa,  Long Tuyền, Long Hòa, Thới An 
Đông,Trà An, Trà Nóc thuộc Quận Bình 
Thủy; Phường An Hòa, Thới Bình, Cái 
Khế của Quận Ninh Kiều; xã Giai Xuân 
thuộc Huyện Phong Điền 

 

42 CNBENTRE 
Cấp nước Bến 
Tre 

NUOC Nước 
Tp. Bến Tre, Huyện Châu Thành, Chợ 
Lách, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc và 
Giồng Trôm - Tỉnh Bến Tre 
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43 CNDONGTHAF 
Cấp nước Đồng 
Tháp 

NUOC Nước Đồng Tháp  

44 CNBACLIEU 
Cấp nước Bạc 
Liêu 

NUOC Nước Thành phố Bạc Liêu  

45 CNLONGAN 
Cấp nước Long 
An 

NUOC Nước 
Thành phố Tân An, Huyện Bến Lức và 
Thủ Thừa tỉnh Long An 

 

46 CNGL  Cấp nước Gia Lai  NUOC Nước Pleiku, Ayun Pa  

47 CNQUANGTRI 
Cấp nước Quảng 
Trị 

NUOC Nước Quảng Trị  

48 VIWACO 
Công ty cổ phần 
Viwaco 

NUOC Nước 

Phía Tây Hà Nội: Quận Thanh Xuân, 
một phần phường Trung Hòa, Mai 
Dịch quận Cầu Giấy, phường Định 
Công, Đại Kim, Thịnh Liệt quận Hoàng 
mai, quận Nam Từ Liêm và các xã phía 
Tây quốc lộ 1A huyện Thanh Trì Hà 
Nội. 

 

49 CNSO3HANOI Nước số 3 Hà Nội NUOC Nước Quận Hoàn Kiếm  

50 CNHF 
Cấp nước Hải 
Phòng 

NUOC Nước Hải Phòng  

51 CN2HPHONG 
Cấp nước số 2 
Hải Phòng 

NUOC Nước Huyện An Dương  

52 CNCB 
Cấp nước Cao 
Bằng 

NUOC Nước Cao Bằng  

53 CNSL Cấp nước Sơn La NUOC Nước Sơn La  

54 CNHANAM 
Cấp nước Hà 
Nam 

NUOC Nước Hà Nam  

55 HAWACO 
Nước sạch Hà 
Nội 

NUOC Nước 
Ba Đình, Cầu Giấy, Đống Đa, Hai Bà 
Trưng, Hoàng Mai, Bắc Thăng Long - 
Hà Nội 
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56 CNSONTAY 
Cấp nước Sơn 
Tây 

NUOC Nước 

Hà Nội - Thị xã Sơn Tây, H.Thạch Thất 
(Đại Đồng), H.Ba Vì (Tây Đằng, Vân 
Hòa, Tản Lĩnh, Đông Quang, Chu 
Minh), H.Phúc Thọ (Thị Trấn Phúc Thọ, 
Sen Triểu, Tích Giang, Thọ Lộc, Phụng 
Thượng, Ngọc Tảo) 

 

57 CNVTS Nước sạch VTS NUOC Nước 

Chung cư HH Linh Đàm, KĐT Kim Văn 
Kim Lũ, Bán đảo Linh Đàm (Chung cư 
VP3, VP5, VP6) quận Hoàng Mai, Hà 
Nội. 

 

58 CNTAYHANOI 
WaDaco - Công 
ty nước sạch Tây 
Hà Nội 

NUOC Nước 

Lại Yên, Song Phương, Tiền Yên, Đắc 
Sở, Đức Giang, Sơn Đồng, Vân Canh, 
Đức Thượng, Kim Chung, Di Trạch, Yên 
Sở, Minh Khai, Dương Liễu, Cát Quế và 
thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, 
Thành phố Hà Nội. 

 

59 CNLAICHAU 
Cấp nước Lai 
Châu 

NUOC Nước Lai Châu  

60 CNSO2HANOI 
Cấp nước số 2 Hà 
Nội 

NUOC Nước 

Quận Long Biên, Huyện Đông Anh, 
Huyện Gia Lâm,  Huyện Sóc Sơn ( Thị 
trấn Sóc Sơn, Xã Phú Minh, Xã Phù Lỗ, 
Xã Mai Đình, Xã Tiên Dương, Xã Đông 
Xuân), Huyện Mê Linh (Thị Trấn Quang 
Minh, Thị Trấn Chi Đông) 

 

61 CNHOABINH 
Nước sạch Hòa 
Bình 

NUOC Nước Hòa Bình  

 

 


